
VIỆN KSND TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KSND TỈNH KHÁNH HÒA Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc 

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 11/2025 (TỪ NGÀY 01/11/2025 ĐẾN NGÀY 30/11/2025)  

 Ngày trực Họ và tên chức vụ người trực Nhiệm vụ trực 

Ngày từ 07 giờ đến 17 giờ Đêm từ 17 giờ đến 07 giờ ngày hôm sau 

01 

Hoàng Anh Trí 

Lê Đăng Phương Huệ 

Ngô Văn Nghị 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Nguyễn Xuân Hùng 

Hoàng Kim Ngọc 

Nguyễn Hòa Bình 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

02 

Trần Thị Kim Liên 

Phan Ngọc Chiêu Quyên 

Đinh Xuân Hiệu 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Phan Quang Huy 

Phạm Thành Luân 

Phan Thị Diên Khanh 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

03 

  Trương Quang Trung 

Vương Quốc Hương 

Kiều Ti Vi 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

04 

  Phạm Thị Phương Uyên 

Trương Việt Dũng 

Lê Hưng Danh 

Chánh Thanh tra Khiếu tố 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

05 

  Vũ Thị Trinh 

Nguyễn Nam Hải 

Nguyễn Thị Trang 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

06 

  Bùi Ngọc Hưng Long 

Bùi Hồng Nam 

Nguyễn Thị Chuốt 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

07 

  Nguyễn Xuân Hùng 

Nguyễn Minh Thái 

Hồ Đắc Văn 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

08 

Nguyễn Mai Bảo Phúc 

Nguyễn Ngọc Trang 

Nguyễn Hòa Bình 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Trương Quang Trung 

Nguyễn Văn Phú 

Lê Hoàng Long 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

09 

Phạm Thị Ngọc Tuyết 

Võ Thị Hà 

Kiều Ti Vi 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Phan Quang Huy 

Phạm Bai 

Nguyễn Văn Thắng 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

10 

  Vũ Thị Trinh 

Hoàng Anh Trí 

Ngô Văn Nghị 

Trưởng phòng 

KSVT  

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

11 

  Bùi Ngọc Hưng Long 

Võ Văn Thành 

Trần Mạnh Dũng 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

12 

  Phạm Thị Phương Uyên 

Nguyễn Nam Hải 

Võ Tấn Lam 

Chánh Thanh tra Khiếu tố 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 



       

13 

  Phan Quang Huy 

Hồ Sỹ Tường Trang 

Phạm Thành Luân 

Trưởng phòng 

KSVTC  

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

14 

  Nguyễn Xuân Hùng 

Nguyễn Thị Trang 

Trần Văn Phiên 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

15 

Đào Thị Ngọc Thuận 

Bùi Thị Mỹ Phương 

Nguyễn Văn Thắng 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Vũ Thị Trinh 

Trương Việt Dũng 

Nguyễn Thị Chuốt 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

16 

Phạm Thị Minh Tuyến 

Lê Hoàng Long 

Nguyễn Văn Phú 

Chánh Văn phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Bùi Ngọc Hưng Long 

Hoàng Kim Ngọc 

Nguyễn Hòa Bình 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

17 

  Trương Quang Trung 

Vương Quốc Hương 

Lê Hưng Danh 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

18 

  Phạm Thị Phương Uyên 

Trần Mạnh Dũng 

Bùi Hồng Nam 

Chánh Thanh tra Khiếu tố 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

19 

  Nguyễn Xuân Hùng 

Kiều Ti Vi 

Nguyễn Minh Thái 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

20 

  Phan Quang Huy 

Đinh Xuân Hiệu 

Võ Văn Thành 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

21 

  Trương Quang Trung 

Trần Văn Phiên 

Phan Thi Diên Khanh 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

22 

Phạm Bai 

Võ Thị Thái Bình 

Hồ Đắc Văn 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Bùi Ngọc Hưng Long 

Nguyễn Nam Hải 

Nguyễn Thị Trang 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

23 

Trần Thị Kim Liên 

Lương Thị Luyến 

Ngô Văn Nghị 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Phạm Thị Phương Uyên 

Phạm Thành Luân 

Nguyễn Văn Thắng 

Chánh Thanh tra Khiếu tố 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

24 

  Vũ Thị Trinh 

Nguyễn Văn Phú 

Hoàng Anh Trí 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

25 

  Nguyễn Xuân Hùng 

Hồ Sỹ Tường Trang 

Lê Hoàng Long 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 



       

26 

  Phan Quang Huy 

Trương Việt Dũng 

Nguyễn Thị Chuốt 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

27 

  Vũ Thị Trinh 

Hoàng Kim Ngọc 

Hồ Đắc Văn 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

28 

  Bùi Ngọc Hưng Long 

Bùi Hồng Nam 

Nguyễn Hòa Bình 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

29 

Nguyễn Mai Bảo Phúc 

Phạm Thị Trang 

Đinh Xuân Hiệu 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Trương Quang Trung 

Vương Quốc Hương 

Trần Mạnh Dũng 

Phó phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

30 

Đào Thị Ngọc Thuận 

Nguyễn Thị Như Hạnh 

Phan Thị Diên Khanh 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Nguyễn Xuân Hùng 

Võ Văn Thành 

Lê Hưng Danh 

Trưởng phòng 

KSVTC 

KSVTC 

Ca trưởng 

Trực nghiệp vụ 

* Trực chỉ huy: 

 1/ Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng trực các ngày:  06; 13; 20; 27. Điện thoại di động: 0908262822. 

2/ Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng trực các ngày: 01; 07; 09; 15; 21; 23, 29. Điện thoại di động: 0903593248. 

3/ Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng trực các ngày: 02; 08; 14; 16; 22; 28; 30. Điện thoại di động: 0905101892. 

4/ Lê Minh Châu – Phó Viện trưởng trực các ngày: 03; 05; 11; 17; 19, 25. Điện thoại di động: 0967216246. 

5/ Nguyễn Lương Bằng – Phó Viện trưởng trực các ngày: 04; 10; 12; 18; 24; 26. Điện thoại di động: 0919062330. 

* Trực văn thư: - Nguyễn Thị Thu Thảo (ĐT: 0934777947), Võ Lê Uyên Phương (ĐT: 0386031437) trực các ngày:  01; 02; 07; 08; 09; 14; 15; 16; 21; 22; 23; 28; 29; 30. 

 - Thiều Thị Khánh Chi (ĐT: 0937967222), Võ Tấn Lam (ĐT: 0938421066) trực các ngày: 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 27. 

 * Trực lái xe: Phan Thanh Tú (ĐT: 0935003679) trực các ngày chẵn và Phan Tuấn Đại (ĐT: 0777777127) trực các ngày lẻ. 

* Ghi chú: - Trong qúa trình thực hiện đồng chí nào có đi phép hoặc có công việc không thể trực được thì báo cáo cho Trưởng phòng để bố trí đồng chí khác trực thay. 

      - Khi tham gia trực phải mặc trang phục và đeo cấp hiệu theo quy định của Ngành. 

     - Đối với những vụ khám nghiệm tử thi, hiện trường xảy ra tại Ninh Thuận (cũ) thì Lãnh đạo Viện sẽ điều phối các Kiểm sát viên tại địa phương nơi xảy ra vụ việc 

tham gia khám nghiệm theo quy định. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Viện;                                                                                                                                                                                 

- Các Phòng VKS tỉnh; 

- Các phòng N/V CA tỉnh; 

- Lưu VP+ KT. 

 Khánh Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2025 

              KT.VIỆN TRƯỞNG 

                          PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

                          Nguyễn Lương Bằng 
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